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15 ntduong0305 Nguyễn Thùy Dương 4a3 318 42 8710 Có

81 tca1-1930 Nguyễn Cao Hùng 4a4 249 81 5965 Có

103 tca1-2582 Nguyễn Minh Đức 4a4 236 124 7360 Có

123 tca1-2051 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 4a4 224 80 6356 Có

140 tca1-2046 Hoàng Bảo Anh 4a4 216 109 6622 Có

189 buiconghieu3007Bùi Công Hiếu 4a3 187 53 7207 Có

201 tca1-1933 Nguyễn Đỗ Gia Hân 4a2 181 28 6284 Có

206 tca1-2013 Vũ Hồng Vân 4a2 180 180 9540 Có

236 tca1-2343 Nguyễn Minh Tâm 4a1 162 48 5419 Không

263 tca1-1907 Phan Thùy Dương 4a5 144 34 6453 Không

287 tca1-1852 Doãn Chí Kiên 4a3 130 50 4294 Không

298 tca1-2055 Võ Hà Linh 4a4 125 85 2481 Không

375 tca1-2342 Lê Tiến Đạt 4a1 81 97 3587 Không

376 tca1-1908 Hoàng Tuấn Nghĩa 4a5 80 40 2245 Không

393 tca1-1945 Nguyễn Thái Kiệt 4a2 71 19 1513 Không

409 tca1-1925 Trần Mai Bảo Ngọc 4a5 65 25 2324 Không

442 van_hoan_16 Lê Văn Hoàn 4a5 52 38 2391 Không

451 tca1-2063 Vũ Mai Tuệ Lâm 4a2 47 16 1052 Không

461 tca1-2584 Phạm Đức Huy 4a4 44 21 1129 Không

464 tca1-2048 Nguyễn Minh Châu 4a4 44 16 1700 Không

485 tca1-2043 Tạ Đăng Khoa 4a4 38 22 1465 Không

507 tca1-2596 Ngô Hồng Minh 4a4 30 0 305 Không

523 tca1-2426 Nguyễn Huyền Linh 4a1 27 3 622 Không

536 tca1-1910 Đinh Trang Bách Diệp 4a2 25 35 1159 Không

549 tca1-2004 Trần Trọng Hiếu 4a2 23 7 742 Không

565 tca1-1863 Bùi Thanh Hà 4a2 21 9 371 Không

569 gia_linh_16 Phạm Gia Linh 4a5 21 19 552 Không

571 tca1-2035 Hoàng Bảo Sơn 4a2 21 9 720 Không

UBND PHƯỜNG GIẢNG VÕ

PHÒNG VH-XH PHƯỜNG GIẢNG VÕ

BÁO CÁO KẾT QUẢ - ĐẤU TRƯỜNG VIOEDU PHƯỜNG GIẢNG VÕ

TỔNG 12 VÒNG SƠ LOẠI MÔN TIẾNG ANH
Năm học: 2025-2026



581 tca1-2424 Nguyễn Phúc Thành 4a3 20 10 1194 Không

587 tca1-2574 Nguyễn Thành An 4a4 19 11 827 Không

612 tca1-2022 Lý Minh Đức 4a2 16 14 393 Không

626 tca1-2010 Nguyễn Bảo Trâm 4a2 14 16 740 Không

637 tca1-2062 Đặng Lê Nhật Minh 4a2 13 17 1161 Không

652 tca1-2606 Nguyễn Việt Hồng Anh 4a1 11 19 726 Không

679 tca1-2375 Nguyễn Đức Huy 4a4 3 7 198 Không

682 tca1-2340 Vũ Minh Hằng 4a2 2 1 62 Không

709 tca1-2558 Khuất Minh Hằng 4a2 0 0 0 Không

711 tca1-2560 Nguyễn Hữu Long 4a2 0 0 0 Không


